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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bản án số: 08/2022/HS-ST 

Ngày: 11 - 01 - 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa. 

2/ Ông Nguyễn Văn Tiên. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Thư ký Toà án của Tòa 

án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Trần Xuân Giang  – Kiểm sát viên. 

 Ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 146/2021/TLST-HS ngày 

09 tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 

623/2021/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo: 

Phan Anh K; giới tính: Nam; sinh năm: 2000; tại: Tỉnh Quảng Trị; nơi đăng 

ký nhân khẩu thường trú: Thôn Trường Xuân, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị; chỗ ở: Ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: Không biết 

chữ; nghề nghiệp: không; con ông Phan Quốc N, con bà Lê Thị Thùy Tr; có vợ: 

Hồ Thị Quỳnh Nh; có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 06/10/2020 đến nay. (có mặt) 

- Bị hại: Chị Vũ Thị L, sinh năm 1979; hộ khẩu: Ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; địa chỉ: Khu phố 7, phường Phú Thọ, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 05/10/2020, Phan Anh K điều khiển xe mô tô 

biển số 74F1-339.26 lưu thông trên đường Võ Thị Thừa hướng ra đường Quốc lộ 

1, thuộc phường An Phú Đông, Quận 12. Khi K chạy xe ngang qua phòng trọ số 

01, nhà số 90 đường Võ Thị Thừa, Tổ 48, Khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 

12 thì phát hiện chị Vũ Thị L đang đứng một mình giữa cửa phòng trọ, mặt quay 

ra đường Võ Thị Thừa, trên tay chị L cầm điện thoại di động nhắn tin. Do cần tiền 

tiêu xài nên K nảy sinh ý định cướp giật điện thoại di động của chị L. Sau đó K 

điều khiển xe mô tô chạy qua khu nhà trọ khoảng 30m, dựng xe gần trụ điện số 

602 rồi bỏ dép ra đi bộ bằng chân không (nhằm mục đích không gây tiếng động) 

quay lại phòng trọ số 01. Lúc này, nhìn thấy chị L đã vào phòng, đứng quay mặt 

vào bên trong đang sử dụng điện thoại và khép hờ cửa phòng, nên K nghiêng 

người lách qua cửa bước vào phòng giật điện thoại di động hiệu OPPO A9 2020 

của chị L đang cầm trên tay làm điện thoại rơi xuống nền phòng trọ. Chị L tri hô 

nên K dùng tay phải ôm xiết cổ chị L, tay trái đè vai trái của chị L xuống khống 

chế để cướp điện thoại thì bị chị L đẩy ra làm K té ngã xuống nền phòng trọ, K 

đứng lên tiếp tục xông vào đè chị L, lúc này chị L đứng đối diện với K, nên K 

dùng 02 tay ôm 02 vai của chị L đè xuống để cướp điện thoại. Chị L đang tư thế 

khom người, đã dùng tay ôm người K giữ lại và tri hô lớn để người dân biết đến 

hỗ trợ thì K lấy cây kéo (của chị L dùng để cắt vải may quần áo hàng ngày) để 

trên bàn máy may đặt gần cửa ra vào phòng trọ, cầm bằng tay phải và đâm từ trên 

xuống trúng nhiều cái vào vùng vai, vùng lưng và vùng đầu của chị L gây thương 

tích nhằm mục đích chiếm đoạt nhưng chưa chiếm đoạt được điện thoại di động. 

Bị K đâm nên chị L buông K ra và tri hô lớn, K bỏ chạy ra ngoài, lên xe mô tô 

định nổ máy để tẩu thoát thì bị người dân ở cùng dãy trọ chạy đến khống chế bắt 

giữ K giao Công an phường An Phú Đông, Quận 12 lập hồ sơ xử lý. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 421/TgT.21 ngày 

29/4/2021 của Trung tâm pháp y Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Đa vết thương phần mềm đã được điều trị, hiện còn: 

+ Một sẹo vùng đỉnh sau trái kích thước 0,3 x 0,2 cm. Có tỉ lệ 01%. 

Thương tích trên do vật sắc, vật sắc nhọn, vật có cạnh sắc hoặc vật tày tác 

động gây ra. 

+ Một sẹo vùng sau tai phải kích thước 1,5 x (0,1 – 0,2) cm. 

+ Một sẹo vùng vai trái kích thước 2,5 x (0,1 – 0,3) cm. 

+ Hai sẹo vùng lưng trên ngay cột sống kích thước 1,4 x 0,1 cm và                

1,5 x 0,1 cm. 
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Có tỉ lệ 01% mỗi sẹo. 

+ Một sẹo vùng dưới bả vai trái kích thước 1,3 x 1,2 cm. Có tỉ lệ 02%. 

Năm vết thương trên do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc tác động 

gây ra. 

- Hai vết thương vùng bả vai trái gây thủng đứt da, gãy xương vai, tràn máu 

màng phổi, thủng phổi đã được điều trị đặt dẫn lưu, hiện còn: 

+ Hai sẹo kích thước 2,2 x 0,2 cm và 1,6 x 0,2 cm. 

+ Một sẹo dẫn lưu kích thước 2 x 0,2 cm. 

+ Hình ảnh gãy xương vai và dày dính màng phổi ngay vị trí dẫn lưu trên 

phim chụp cắt lớp vi tính. 

 Có tỉ lệ 15%. 

Hai thương tích trên do vật sắc, vật sắc nhọn tác động gây ra. 

Cộng lùi các tỉ lệ trên theo Thông tư 22/2019/TT-BYT sẽ ra tỉ lệ 20,78%, 

làm tròn số sẽ là 21%. 

2. Theo thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định 

tỉ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giam định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần: 

- Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 21%. 

3. Kết luận khác: Không có.   

 Kết luận định giá tài sản số: 294/KL-HĐĐGTS ngày 15/10/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự, kết luận: 01 thoại di động hiệu OPPO 

A9 2020, số Imei 1: 860028042244053, số Imei 2: 860028042244046 có trị giá 

tiền là 3.750.000 đồng. Chiếc điện thoại này đã trả lại cho bị hại. 

Vật chứng thu giữ:  

01 cây kéo bằng kim loại đã qua sử dụng có kích thước, dài khoảng 28cm, 

lưỡi kéo dài khoảng 17cm, bản kéo nơi rộng nhất 02cm. 

Xe mô tô hiệu HONDA WINNERX biển số 74F1-339.26, số máy 

KC34E1121621, số khung RLHKC3700LY004238 do Phan Anh K đứng tên đăng 

ký chủ sở hữu. 

01 áo khoác dài tay màu đen, ngực áo có chữ “VANS” màu trắng, 01 áo 

thun ngắn tay màu đen, tay áo và cổ áo có viền màu vàng và 01 quần dài màu đen 

không nhãn hiệu (trang phục Phan Anh K mang khi thực hiện hành vi phạm tội). 
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Tại Cáo trạng số 129/CT-VKS ngày 08/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Phan Anh K về tội “Cướp tài sản” theo 

các điểm c, d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, 

Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Đồng ý bồi thường 

theo yêu cầu của bị hại. 

Bị hại là chị Vũ Thị L trình bày:  

Đối với chiếc điện thoại, bị hại đã nhận lại và không yêu cầu bồi thường. 

Đối với thương tích do bị cáo gây ra, bị hại yêu cầu bồi thường: 

Chi phí trong thời gian nằm viện, bao gộm: Viện phí, thuốc, đồ dùng cần 

thiết, ăn uống, xe cộ đi lại cấp cứu: 39.000.000 đồng (hóa đơn 17.340.070 đồng). 

Bồi thường thiệt hại khi nghỉ việc để điều trị vết thương trong thời gian 06 

tháng với số tiền là 90.000.000 đồng. 

Bồi thường về tổn thất tinh thần là 20.000.000 đồng. 

Tổng cộng bồi thường là 149.000.000 đồng. Gia đình bị cáo có bồi thường 

cho bị hại số tiền 10.000.000 đồng. Nay bị hại cầu bồi thường số tiền còn lại là 

139.000.000 đồng. Đề nghị xử lý bị cáo theo quy định pháp luật. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

tuyên bố bị cáo phạm tội “Cướp tài sản”.  

Xử phạt bị cáo từ 08 năm đến 09 năm tù theo các điểm c, d khoản 2 Điều 

168, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại. 

Về vật chứng vụ án: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 
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[2] Xét thấy, vào ngày 05/10/2020, Phan Anh K điều khiển xe mô tô trên 

đường Võ Thì Thừa, khi đến Phòng trọ số 01, nhà số 90, đường Võ Thị Thừa, Tổ 

48, Khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, thì K phát hiện chị Vũ Thị L đang 

đứng một mình giữa nhà, trên tay chị L đang cầm điện thoại nhắn tin. Nảy sinh ý 

định chiếm đoạt, K đã đậu xe mô tô gần đó, bỏ dép đi bộ vào nhà để không bị phát 

hiện. Lúc này, chị L đã vào phòng đứng quay mặt vào bên trong, K đã vào nhà 

giật điện thoại trên tay của chị L, chiếc điện thoại rớt xuống nền nhà. Chị L tri hô, 

K giằng co với chị L để chiếm đoạt điện thoại, K đã lấy cây kéo để trên bàn máy 

may của chị L đâm nhiều nhát vào vùng vai, vùng lưng và vùng đầu của chị L, 

gây thương tích cho chị L với tỷ lệ thương tật là 21%. Qua định giá, chiếc điện 

thoại trị giá 3.750.000 đồng. Như vậy, K đã có hành vi sử dụng vũ khí nguy hiểm 

khác để chiếm đoạt chiếc điện thoại của chị L, K đã gây thương tích cho chị L với 

tỉ lệ là 21%. Từ đó, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định bị cáo K đã phạm tội “Cướp 

tài sản”, tội phạm và hình phạt của bị cáo được quy định tại các điểm c, d  khoản 

2 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[3] Xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo 

đã bồi thường một phần cho bị hại nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại yêu cầu bồi thường số tiền 139.000.000 

đồng, bị cáo đồng ý. Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017); các điều 357, 590 Bộ luật Dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị 

cáo bồi thường cho bị hại số tiền 139.000.000 đồng, bồi thường ngay khi bản án 

có hiệu lực pháp luật. 

[5] Về vật chứng vụ án:  

[5.1] 01 cây kéo là công cụ phạm tội, 01 áo khoác dài tay, màu đen, 01 áo 

thu ngắn tay màu đen và 01 quần dài màu đen là vật không còn giá trị sử dụng 

nên tịch thu, tiêu hủy theo các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

[5.2] 01 xe mô tô biển số 74F1-339.26 do bị cáo đứng tên chủ sở hữu, không 

liên quan đến hành vi phạm tội. Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự là trả lại chiếc xe trên cho bị cáo, nhưng do bị cáo có nghĩa 

vụ thi hành về dân sự nên  giao chiếc xe trên cho Cơ quan Thi hành án dân sự có 

thẩm quyền tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

[6] Về án phí: Theo các điều 23, 26 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc: 

Bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 139.000.000 đồng nên án phí dân sự sơ 

thẩm phải nộp là 6.950.000 đồng. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Phan Anh K phạm tội “Cướp tài sản”. 

Căn cứ vào các điểm c, d  khoản 2 Điều 168, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Phan Anh K 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 06/10/2020. 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017); các điều 357, 590 Bộ luật Dân sự; Điều 26 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Buộc bị cáo Phan Anh K bồi thường cho chị Vũ Thị L số tiền 139.000.000 

(một trăm ba mươi chín triệu) đồng, bồi thường ngay khi bản án có hiệu lực pháp 

luật. 

Kể từ ngày chị Vũ Thị L có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành 

án xong tất cả các khoản tiền, bị cáo Phan Anh K còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào các điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) cây kéo bằng kim loại đã qua sử dụng có kích 

thước dài khoảng 28 cm, lưỡi kéo dài khoảng 17 cm, bản kéo nơi rộng nhất 02 

cm; 01 (một) áo khoác dài tay màu đen, ngực áo có chữ “VANS” màu trắng; 01 

(một) áo thu ngắn tay màu đen, tay áo và cổ áo có viền màu vàng và 01 (một) 

quần dài màu đen không nhãn hiệu. 

Giao cho Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền tiếp tục tạm giữ 01 

(một) xe mô tô hiệu HONDA WINNERX biển số 74F1-339.26, số máy  

KC34E1121621, số khung RLHKC3700LY004238 để đảm bảo thi hành án.  

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 111/QĐ-VKS ngày 08/06/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân Quận 12). 

Về án phí: Căn cứ vào các điều 23, 26 Nghị quyết Quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc 

bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm, nộp 6.950.000 

(sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- TAND Tp.Hồ Chí Minh; (1) 

- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; (1) 

- VKSND Quận 12; (2) 

- Chi cục THADS Quận 12; (1) 

- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; (1) 

- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1) 

- Công an Quận 12; (2) 

- Thi hành án hình sự; (4) 

- Bị cáo; (1) 

- Những người tham gia tố tụng khác; (1) 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (17) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Huỳnh Bá Hiệp 

 


